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TÓM TẮT

Mục tiêu: Mô tả thực trạng nguồn nước hộ gia đình (HGĐ) và đánh giá sự thay đổi tỷ lệ HGĐ có nguồn nước hợp vệ sinh (HVS) năm 2006 - 2014. 
Phương pháp: Phương pháp nghiên cứu mô tả, điều tra nguồn nước sinh hoạt tại 4.698 HGĐ ở 6 tỉnh. 
Kết quả: 95,7% HGĐ có nguồn nước HVS (nước máy: 31,3%, giếng khơi: 29,3% và giếng khoan: 27,4%). Tỷ lệ HGĐ sử dụng nước sông, ao, hồ là 4,3%. Có 31,6% HGĐ thực hiện xử lý nước sinh hoạt trước khi sử dụng. Nguồn nước có nguy cơ ô nhiễm từ mức trung bình trở lên là 26,9%. Tỷ lệ HGĐ có nguồn nước HVS đã tăng 15,9%  so với năm 2006 (p<0,001).
 Kết luận: Tỷ lệ HGĐ có nguồn nước sinh hoạt HVS tăng so với điều tra năm 2006. Tuy nhiên vẫn còn nhiều HGĐ sử dụng nước sông, ao, hồ và tỷ lệ HGĐ xử lý nguồn nước trước khi sử dụng thấp. Nguồn nước có nguy cơ ô nhiễm mức trung bình trở lên khá cao. Cần xây dựng chiến lược và các hỗ trợ kỹ thuật nhằm giảm tỷ lệ HGĐ sử dụng nước sông, ao hồ; giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và nâng cao nhận thức của các HGĐ về tầm quan trọng của xử lý nước trước khi sử dụng. 
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SUMMARY

HOUSEHOLD WATER SOURCES IN: HOA BINH, THAI BINH, THANH HOA, BINH DINH, DAK LAK, AN GIANG IN 2014

Objectives: To describe the current situation of household water sources and to assess the changes of rate of households with hygienic water sources between the 2006 and 2014 surveys.
Methodology: The cross-sectional descriptive study combined checklists with observation of daily-living water sources survey was implemented at 4,698 households in 6 provinces.
Main findings: 95.7% of the households in the study sites have main water source of hygienic type (running water: 31.3%, dug-well water: 29.3% and drilled-well water: 27.4%). The average percentage of households using water for living from rivers and ponds is 4.3%. The percentage of households with hygienic water sources by observation and intuition is 79.8%. 31.6% of households have treatment of daily-living water before use. The percentage of water sources with average and over pollution risks account for 26.9%. In comparison with previous study, the percentage of households using hygienic water sources in this study increases 15.9% (p<0.001). 
Conclusion: There is an increase in the percentage of households with hygienic water sources  from 2006 to 2014 years. However, there are still many households using water from rivers and ponds. The percentage of households with treatment of water before use is still low and the percentage of water sources with average and over pollution risks stay high. Obviously, it is very importance to build solid strategies with technical supports in order to reduce the level of households using water from rivers and ponds; to limit pollution risks of water sources and to improve household’s awareness of the importance of water treatment before use.
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